
Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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Họ và tên : …………………   

Lớp: 1 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 13 

Bài 1: Tính: 

 

 

 

 

   

Bài 2: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Điền dấu (>,=,<) thích hợp vào chỗ chấm: 

6 …… 8 – 2 4 + 4 …… 10 – 2  

4 + 1 …… 5 10 …… 8 – 3 

5 …… 8 – 4 5 + 1 …… 8 – 2  

7 + 1 …… 9 – 1  7 …… 9 – 1  
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Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

8 – …… = 2 …… – 3 = 4 9 – …… = 2 

…… – 6 = 1 9 – …… = 4 …… – 5 = 2 

…… – 8 = 1 8 – …… = 3 6 – …… = 6 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp: 

a) Nhà Nam: 9 con cá 

    Nam cho Minh: 2 con gà 

    Nhà Nam còn lại: …… con gà 

 

 

b) Huy có: 10 ô tô 

    Huy cho An: 5 máy bay 

    Huy còn lại: ….. máy bay 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Tính  

 

 

 

 

   

Bài 2: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Điền dấu (>,=,<) thích hợp vào chỗ chấm: 

6 = 8 – 2 4 + 4 = 10 – 2  

4 + 1 = 5 10 > 8 – 3 

5 > 8 – 4 5 + 1 = 8 – 2  

7 + 1 = 9 – 1  7 < 9 – 1  
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Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

8 – 6 = 2 7 – 3 = 4 9 – 7 = 2 

7 – 6 = 1 9 – 5 = 4 7 – 5 = 2 

9 – 8 = 1 8 – 5 = 3 6 – 0 = 6 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp: 

a) Nhà Nam: 9 con cá 

    Nam cho Minh: 2 con gà 

    Nhà Nam còn lại: …… con gà 

 

 

b) Huy có: 10 ô tô 

    Huy cho An: 5 máy bay 

    Huy còn lại: ….. máy bay 

 

9 – 2 = 7 10 – 5 = 5 


